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Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 
chính 

Tên văn bản quy định 
nội dung sửa đổi, bổ 
sung, thay thế 

Lĩnh vực 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

  1.013128 

Thủ tục thẩm định 
và phê duyệt kế 
hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu cơ sở kinh 
doanh xăng, dầu chỉ 
có nguy cơ xảy ra 
sự cố tràn dầu ở 
mức nhỏ trên đất 
liền, trên sông, trên 
biển 

Quyết định 
số 24/2025/QĐ-

TTg ngày 16 tháng 7 

năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế hoạt động 
ứng phó sự cố tràn dầu 
ban hành kèm theo 

Quyết định 
số 12/2021/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 3 

năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ 

Ứng phó 
sự cố tràn 
dầu 

Ủy ban 
nhân 

dân cấp 
xã 

 
Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ 
sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên 
đất liền, trên sông, trên biển 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố 
tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển) xây dựng kế hoạch ứng phó 

sự cố tràn dầu, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 
nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng 
phó sự cố tràn dầu. 
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Bước 3: Các kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định sau khi được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt phải thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương liên 
quan để phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định 
trong kế hoạch. 
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc 
bằng các hình thức phù hợp khác. 
Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 
+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chủ 
quản. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 
cố tràn dầu. 
Phí, lệ phí: Không. 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy định tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó tràn dầu. 
- Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó với sự cố tràn 
dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ. 
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